PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  
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	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	
	+Đọc thông tin, hoàn thành các câu hỏi tuần tự cho các hoạt động
+Ghi những câu hỏi dạng K-W-L vào phần cuối phiếu

	ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG  LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
Hoạt động 1:
. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật 
- Ánh sáng có ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi đặc điểm hình thái, sinh lí (quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước) của thực vật.
- Nhu cầu về ánh sáng của các loài không giống nhau:
+ Nhóm cây ưa sáng: gồm những cây sống nơi quang đãng.
+ Nhóm cây ưa bóng; gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu, dưới tán cây khác.

	          
                     

Ánh sáng có ảnh hưởng tới đặc điểm nào của thực vật?
- Hãy kể tên cây ưa sáng và cây ưa bóng mà em biết?
Câu 1:Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?
A. Làm thay đổi những đặc điểm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.
B. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.
C. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.
D. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.
Câu 2:Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì?
A. Là hiện tượng cây mọc trong rừng có tán lá hẹp, ít cành.
B. Là cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng.
C. Cây trồng tỉa bớt các cành ở phía dưới.
D. Là hiện tượng cây mọc trong rừng có thân cao, mọc thẳng.
Câu 3:Cây ưa sáng thường sống nơi nào?
A. Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.
B. Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình.
C. Nơi quang đãng.
D. Nơi khô hạn.




	. Hoạt động 2:
 Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống của động vật 
- Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật:
+ Tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian.
+ Giúp động vật điều hoà thân nhiệt.
+ Ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh sản và sinh trưởng của động vật.
- Động vật thích nghi điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia thành 2 nhóm động vật:
+ Nhóm động vật ưa sáng: gồm động vật hoạt động ban ngày.
+ Nhóm động vật ưa tối: gồm động vật hoạt động ban đêm, sống trong hang, đất , đáy biển.

	- Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?
Qua VD về phơi nắng của thằn lằn H 42.3, em hãy cho biết ánh sáng còn có vai trò gì với động vật? Kể tên những động vật thường kiếm ăn vào ban ngày, ban đêm?
Trong chăn nuôi người ta có biện pháp kĩ thuật gì để gà, vịt đẻ nhiều trứng?
Câu 1:Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là
A. Định hướng di chuyển trong không gian.
B. Nhận biết các vật.
D. Sinh sản.





Ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:
Lớp:
Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Know
	Want
	Learn

	Sinh 
	


	
	
	


















	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	ÔN TẬP HKI 
	+Đọc thông tin, hoàn thành các câu hỏi tuần tự cho các hoạt động
+Ghi những câu hỏi dạng K-W-L vào phần cuối phiếu

	Hoạt động 1: 
Thế giới động vật đa dạng và phong phú. Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật 






	 Xem lại nội dung kiến thức: 
 Thế giới động vật rất đa dạng và phong phú,  được thể hiện ở:
+Số lượng loài nhiều.
+Số cá thể của loài nhiều.
+Kích thước cơ thể đa dạng. 
+Môi trường sống (Dưới nước, trên cạn, trên không, trong đất) 
Phân biệt động vật với thực vật 
Giống nhau: +Đều có cấu tạo tế bào 
                     +Đều có khả năng lớn lên, sinh sản 
Khác nhau: +Đặc điểm dinh dưỡng 
                   +Cấu tạo thành tế bào 
                   +Khả năng di chuyển 
                   +Hệ thần kinh và giác quan 
Đặc điểm chung của động vật 
+Có khả năng di chuyển
+Có hệ thần kinh và giác quan
+Chủ yếu sống dị dưỡng
Sơ lược phân chia giới động vật
Động vật được chia thành động vật không có xương sống (7 ngành)  và động vật có xương sống (5 lớp) => động vật có 8 ngành 

	Hoạt động 2: 
Chủ đề: Ngành Động vật nguyên sinh 












	Xem lại nội dung kiến thức 
	STT
	Đại diện 
	Kích thước

	Cấu tạo
	Thức ăn 
	Bộ phận di chuyển 
	Hình thức sinh sản 

	1
	Trùng roi
	Hiển vi 

	1 tế bào 

	Vụn hữu cơ 
	Roi
	Vô tính 

	2
	Trùng biến hình
	Hiển vi 

	1 tế bào 

	Vi khuẩn, vụn hữu cơ 
	Chân giả 
	Vô tính 

	3
	Trùng giày
	Hiển vi 

	1 tế bào 

	Vi khuẩn, vụn hữu cơ
	Lông bơi 
	Vô tính 

	4
	Trùng kiết lị
	Hiển vi 

	1 tế bào 

	Hồng cầu 
	Chân giả 
	Vô tính 

	5
	Trùng sốt rét
	Hiển vi 

	1 tế bào 

	Hồng cầu 
	Không có 
	Vô tính 


=>  Đặc điểm chung của Ngành Động vật nguyên sinh 
+Có kích thước hiển vi
+Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhận mọi chức năng sống 
+Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng
+Sinh sản vô tính 

	Hoạt động 3: 
Chủ đề Ngành ruột khoang 
	Xem lại nội dung kiến thức 
Các đại diện thuộc ngành ruột khoang 
[image: ]1. Thủy tức
  Hình dạng ngoài và di chuyển
  Hình dạng ngoài: 
+Hình trụ dài
+Phần dưới là đế, có tác dụng bám.
+Phần trên có lỗ miệng, xung quanh có tua miệng.
+Đối xứng toả tròn.
Di chuyển: kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu 
Hoạt động dinh dưỡng 
+Thuỷ tức bắt mồi bằng tua miệng. Quá trình tiêu hoá thực hiện ở khoang tiêu hoá 
+Sự trao đổi khí thực hiện qua thành cơ thể
Sinh sản          
 Các hình thức sinh sản:
+ Sinh sản vô tính: bằng cách mọc chồi; tái sinh 
+ Sinh sản hữu tính: bằng cách hình thành tế bào sinh dục đực và cái.
2. Sứa 
+Cơ thể hình dù, có tầng keo dày giúp sứa dễ nổi
+Khoang tiêu hóa hẹp, thông với lỗ miệng hướng về phía dưới 
+Sống bơi lội, bắt mồi bằng tua miệng
3. Hải quỳ 
+Cơ thể hình trụ, có nhiều tua miệng xếp đối xứng 
+Sống bám vào bờ đá 
4. San hô 
+Cơ thể hình trụ, thích nghi với lối sống bám
+Phát triển khung xương bất động, có tổ chức cơ thể kiểu tập đoàn 
*Sứa, hải quỳ, san hô là động vật ăn thịt và có các tế bào gai độc tự vệ 
=>  Đặc điểm chung của ngành ruột khoang 
+Cơ thể có đối xứng toả tròn.   
+Cách dinh dưỡng:dị dưỡng 

	Hoạt động 4:Chủ đề ngành giun dẹp  
	Xem lại nội dung kiến thức 
Các đại diện thuộc ngành giun dẹp 
[image: ]1. Sán lá gan                                         
Cấu tạo, di chuyển.
+Sán lá gan có cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và ruột phân nhánh.
+Di chuyển: Chui rúc, luồn lách trong gan, mật trâu bò  
Dinh dưỡng
+Hầu có cơ khoẻ giúp miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh.
+Giác bám, cơ quan tiêu hoá phát triễn.
Vòng đời của sán lá gan 
*Vòng đời của sán lá gan:
Trâu bò  trứng  ấu trùng có lông  ốc  ấu trùng có đuôi môi trường nước  bám vào cây rau, bèo  rụng đuôi, kết kén  Trâu bò
2. Sán lá máu: ký sinh trong máu người.                                   
3. Sán bã trầu: ký sinh trong ruột lợn                                                
4. Sán dây: ký sinh trong ruột người và cơ ở trâu, bò, lợn.

	Hoạt động 5: Ngành giun tròn 
	Xem lại nội dung kiến thức 
Các đại diện thuộc ngành giun tròn  
                                [image: ]1. Giun đũa 
*Cấu tạo:   
+ Hình trụ dài 25 cm.
+ Thành cơ thể: biểu bì cơ dọc phát triển.                              
+ Chưa có khoang cơ thể chính thức.                              
+ Ống tiêu hoá thẳng: có lỗ hậu môn.                                  
+ Tuyến sinh dục dài cuộn khúc.
+Lớp cuticun có tác dụng làm căng cơ thể, tránh dịch tiêu hoá.                             *Di chuyển: hạn chế, cơ thể cong duỗi giúp giun chui rúc.                        
*Dinh dưỡng: hút chất dinh dưỡng nhanh và nhiều.
*Sinh sản:
+Giun đũa có cơ quan sinh dục dạng ống dài.
+Con cái 2 ống, con đực 1 ống. Thụ tinh trong.
+Đẻ nhiều trứng
*Vòng đời phát triển: 
Giun đũa (trong ruột người)  đẻ trứng  ấu trùng  thức ăn sống  ruột non (ấu trùng)  máu, tim, gan, phổi  ruột người.
2. Giun kim
+Kí sinh ở ruột già người
+Trứng giun qua tay và thức ăn truyền vào miệng
+Hậu quả gây ngứa ngáy
3. Giun móc câu
+Kí sinh ở tá tràng
+Hậu quả: làm người bệnh xanh xao,vàng vọt
+Ấu trùng  xâm nhập qua da bàn chân khi người đi chân đất ở vùng có ấu trùng giun móc câu
3. Giun rễ lúa:
+Kí sinh ở rễ lúa
+Hậu quả:gây thối rễ, lá úa vàng rồi cây chết
*Giun tròn kí sinh ở cơ ruột…   ( người, động vật). Rễ thân quả   ( thực vật) gây nhiều tác hại.
Cách phòng trừ giun kí sinh 
+Giữ vệ sinh ăn uống cho người và vật nuôi 
+Ăn chín uống sôi ,vệ sinh môi trường 
+Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi  vệ sinh
+Không tưới rửa bằng phân tươi
+Tẩy giun định kỳ 

	Hoạt động 6: Ngành giun đốt 
	Xem lại nội dung kiến thức 
Các đại diện thuộc ngành giun đốt   
[image: ]1. Giun đất 
Hình dạng ngoài
+Cơ thể đối xứng hai bên
+Cơ thể dài, thuôn 2 đầu 
+Gồm nhiều đốt, xung quanh mỗi đốt có vòng tơ 
+Da trơn có chất nhầy 
+Phần đầu: Miệng, đai sinh dục: lỗ sinh dục cái; lỗ sinh dục đực 
+Phần đuôi: Hậu môn 
Di chuyển
Các bước di chuyển:
1.Giun chuẩn bị bò
2.Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi
3.Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.
4.Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi
Kết luận: Nhờ sự co dãn cơ thể kết hợp với các vòng tơ mà giun đất di chuyển được 
Dinh dưỡng
+Giun đất ăn vụn thực vật và mùn đất.
+Cách tiêu hóa thức ăn:
Thức ăn lấy từ miệng  diều (chứa thức ăn)  dạ dày cơ (nghiền nhỏ thức ăn)  ruột (hấp thụ chất dinh dưỡng)  hậu môn 

                        enzim 

                ruột tịt 
+Hô hấp: Sự trao đổi khí qua da. Vì trao đổi khí qua da nên khi trời mưa nhiều giun đất phải bò lên mặt đất để thở.
Sinh sản
+Giun đất lưỡng tính.
+Ghép đôi trao đổi tinh dịch tại đai sinh dục.
+Đai sinh dục tuột khỏi cơ thể tạo kén chứa trứng.
*Vòng đời
  Giun đất trưởng thành kén chứa trứng  giun con.
Một số giun đốt khác: 
+Giun đốt có nhiều loài: Giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi, sá sùng, …… 
+Sống ở các môi trường: đất ẩm, nước, lá cây.
+Giun đốt có thể sống tự do định cư hay chui rúc.





	Hoạt động 7: Kiểm tra đánh giá: 
	I. Em hãy hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm 
Câu 1. Sự đa dạng và phong phú của của động vật thể hiện ở
A.Đa dạng về số loài và phong phú về số lượng cá thể
B.Đa dạng về phương thức sống và môi trường sống
C.Đa dạng về cấu trúc cơ thể
D.Cả A, B và C
Câu 2. Động vật được chia làm mấy ngành
A.6                      B.7                         C.8                          D.9
Câu 3. Trùng roi thường tìm thấy ở đâu?
A.Trong không khí.                           B.Trong đất khô.
C.Trong cơ thể người                        D.Trong nước.
Câu 4. Động vật nguyên sinh nào di chuyển bằng lông bơi? A.Trùng roi                                        B.Trùng giày
C.Trùng biến hình                              D.Cả A,B đúng
Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt?
A.Rươi, giun móc câu, sá sùng, vắt, giun chỉ.
B.Giun đỏ, giun chỉ, sá sùng, đỉa, giun đũa.
C.Rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ.
D.Giun móc câu, bông thùa, đỉa, giun kim, vắt.
Câu 6. Thức ăn của trùng kiết lỵ là 
A.Vi khuẩn                                          B. Vụn hữu cơ 
C.Hồng cầu                                          D. Vi khuẩn và vụn hữu cơ 
Câu 7. Trùng sốt rét lây nhiễm qua đường
A.Đường hô hấp                                  B.Đường tiêu hóa
C.Đường máu                                      D.Cách khác
Câu 8. Cơ thể của động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là
A.Có kích thước hiển vi, chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
B.Có kích thước hiển vi, đa bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
C.Có kích thước hiển vi, chỉ là một hoặc hai tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
D.Có kích thước hiển vi, đơn bào hoặc đa bào đơn giản nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống
Câu 9. Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua
A.Thành ruột tịt                                   B.Thành ruột
C.Thành dạ dày cơ                               D.Thành thực quản
Câu 10. Cơ thể ruột khoang có kiểu đối xứng nào?
A.Đối xứng toả tròn                           B.Đối xứng hai bên
C.Đối xứng lưng – bụng                    D.Đối xứng trước – sau
Câu 11. Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người ?
A.Sán bã trầu.                                        B.Sán lá gan.
C.Sán dây.                                              D.Sán lá máu.
Câu 12. Giun đũa kí sinh ở đâu trong cơ thể người
A.Máu                 B.Ruột non               C.Cơ bắp               D.Gan
II – Hoàn thành các câu hỏi bài tập sau: 
1. Cho các đại diện sau: thủy tức, trùng roi, sứa, trùng kiết lỵ, trùng biến hình, hải quỳ, trùng sốt rét, trùng giày, san hô, giun đất, giun đũa, sán lá gan, sá sùng, sán dây, giun kim, rươi 
Hãy xếp các đại diện trên vào đúng ngành 
a. Ngành Động vật nguyên sinh 
………………………………………………………………………….
b. Ngành ruột khoang
………………………………………………………………………….
c. Ngành giun dẹp 
………………………………………………………………………….
d. Ngành giun tròn 
………………………………………………………………………….
e. Ngành giun đốt 
………………………………………………………………………….
2. Em hãy nêu hình thức sinh sản các đại diện lần lượt: Trùng biến hình; thủy tức; giun đất  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Qua vòng đời sán lá gan và vòng đời của giun đũa, theo em con đường lây bệnh của sán lá gan và giun đũa là theo con đường nào? (đường hô hấp; đường máu; đường bài tiết hay đường tiêu hóa?)   …………………………………………………………………………



Ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
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